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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Quản Hữu Chiến. 

Thẩm phán:  Ông Đinh Huy Hiệp. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lý A Tu, bà Trần Thị Nga, bà Nguyễn Thị 

Kim Thanh. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Mai Thanh Nghị - Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân tỉnh Sơn La. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tham gia phiên tòa: Ông 

Hà Văn Hùng - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 07 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La, Tòa 

án nhân dân tỉnh Sơn La xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

118/2022/TLST - HS ngày 08 tháng 06 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 118/2022/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 06 năm 2022 đối với các bị 

cáo:  

1. Lường Văn C, tên gọi khác: Lường Nguyễn C; Lường Cẩm V; sinh 

năm 1979; nơi cư trú: bản PA, xã PT, huyện TC, tỉnh Sơn La; Nghề nghiệp: Lao 

động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Thái; Tôn giáo: Không; Giới tính: 

Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lường Văn T (đã chết) và bà Hoàng Thị Y; 

Bị cáo đang sống chung như vợ chồng với chị Quàng Thị TT, sinh năm 1977, trú tại 

bản PN, xã TL, huyện TC, tỉnh Sơn La; bị cáo chưa có con; Tiền sự: Không. 

Tiền án: Ngày 14/11/2000 bị Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La xử phạt 20 

năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 4 Điều 194 

BLHS năm 1999 (Bản án số:148/HSST ngày 14/11/2000 chưa được xóa án 

tích);Ngày 29/6/2015 bị Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La xử phạt 07 năm 06 tháng 

tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 2 Điều 194 BLHS 

năm 1999 (Bản án số 66/2015/HSST ngày 29/6/2015 chưa được xóa án tích); Bị 

cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/10/2021 đến nay; có mặt. 

2. Tòng Văn H, sinh năm 1985; nơi cư trú: bản TP, xã CK, huyện SM, 

tỉnh Sơn La; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 02/12; Dân tộc: 

Thái; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Tòng 
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Văn Q và bà Lò Thị L; vợ là Đèo Thị P, sinh năm 1985 và 02 con, con lớn sinh 

năm 2005, con nhỏ sinh năm 2007; Tiền án, tiền sự: Không.  

Nhân thân: Ngày 26/6/2015 bị Tòa án nhân dân huyện SM, tỉnh Sơn La 

xử phạt 02 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 1 

Điều 194 BLHS năm 1999 (Bản án số 75/2015/HSST ngày 26/6/2015 đã được 

xóa án tích); Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/10/2021, đến nay có 

mặt tại phiên tòa.  

* Người bào chữa cho bị cáo Tòng Văn H: Bà Trần Bích Z, luật sư Văn 

phòng luật sư Niềm tin Công Lý - Đoàn Luật sư tỉnh Sơn La, có mặt. 

Luật sư chỉ định: Ông Nguyễn Bá Z1, luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh 

Sơn La, vắng mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo Lường Văn C: Ông Đàm Mạnh Z2 - Đoàn 

Luật sư tỉnh Sơn La, vắng mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Anh Tòng Văn A, sinh năm 1987, nơi cư trú: bản TP, xã CK, huyện SM, 

tỉnh Sơn La, có mặt. 

- Chị Đèo Thị A1, sinh năm 1985, nơi cư trú: bản TP, xã CK, huyện SM, 

tỉnh Sơn La, có mặt. 

- Ông Tòng Văn A2, sinh năm 1962, nơi cư trú: bản TP, xã CK, huyện 

SM, tỉnh Sơn La, có mặt. 

- Chị Quàng Thị A3 sinh năm 1977, nơi cư trú: bản PN, xã TL, huyện TC, 

tỉnh Sơn La, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Hồi 05 giờ 30 phút, ngày 26/10/2021, tổ công tác Phòng (PC04) Công an 

tỉnh Sơn La làm nhiệm vụ tại khu vực bản BV, xã BV, huyện MS, tỉnh Sơn La 

đã phát hiện bắt quả tang Lường Văn C (tên gọi khác: Lường Nguyễn C; Lường 

C Việt) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ 

gồm: 10 túi ni lon bên trong chứa 1971 viên nén màu hồng; 01 gói bột màu trắng 

do Lường Văn C tự giao nộp khi bị kiểm tra và khai nhận là ma túy.  

Tạm giữ của Lường Văn C: 01 giấy đăng ký xe mô tô mang tên Lèo Văn 

SS; 01 giấy phép lái xe hạng A1; 01 giấy phép lái xe hạng B2 đều mang tên 

Lường Nguyễn C; 01 xe mô tô BKS 26B1- 212.19 và 03 điện thoại di động. 

Mở rộng điều tra ngày 26/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC04) 

Công an tỉnh Sơn La ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh 

khám xét khẩn cấp đối với Tòng Văn H, trú tại bản TP, xã CK, huyện SM, tỉnh 

Sơn La: Kết quả thu giữ 01 xe ô tô BKS 26A- 130.58; thu bên cạnh ghế lái của 

xe ô tô BKS 26A- 130.58 01 gói ni lon màu đen bên trong chứa 57 viên nén màu 
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hồng (H khai nhận là Hồng phiến, để sử dụng và bán); 20.000.000 đồng; 02 điện 

thoại di động cùng một số giấy tờ xe ô tô mang tên Tòng Văn H, thu trong 

phòng ngủ của Tòng Văn H 01 tẩu tự chế (dùng để sử dụng ma túy), 01 thẻ nhớ. 

Ngày 26/10/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC04) Công an tỉnh Sơn La 

thành lập Hội đồng mở niêm phong, cân tịnh xác định khối lượng, lấy mẫu trưng 

cầu giám định:  

- 10 túi ni lon, bên trong chứa 1.971 viên nén màu hồng, có tổng khối 

lượng 185,27gam, trích lấy 50 viên nén màu hồng có khối lượng 4,7 gam làm 

mẫu gửi giám định ký hiệu từ C1 đến C10. 

- 01 gói bột màu trắng có khối lượng 1,66 gam, trích lấy 0,43 gam làm 

mẫu gửi giám định ký hiệu C11.  

- 57 viên nén màu hồng có khối lượng 5,31 gam, trích lấy 05 viên nén màu 

hồng có khối lượng 0,48 gam làm mẫu gửi giám định ký hiệu C12.  

Kết luận giám định số 1.708 ngày 28/10/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự, 

Công an tỉnh Sơn La kết luận:  

“Mẫu gửi giám định ký hiệu từ C1 đến C10, 12 là ma túy; loại 

Methamphetamine; khối lượng của mẫu gửi giám định là 5,18 gam. Tổng khối 

lượng chất ma túy thu giữ được là 190,58 gam. 

Mẫu gửi giám định ký hiệu C11 là ma túy; loại Heroine; khối lượng của mẫu 

gửi giám định là 0,43 gam; tổng khối lượng chất ma túy thu giữ được là 1,66 

gam; loại Heroine” 

Quá trình điều tra Lường Văn C và Tòng Văn H khai nhận.    

Khoảng 11 giờ ngày 23/10/2021, Lường Văn C đang ở nhà tại bản PA, xã 

PT, huyện TC thì có Tòng Văn H, trú tại bản TP, xã CK, huyện SM, tỉnh Sơn La 

(bạn quen biết nhau từ trước) gọi điện thoại nói hiện đang sửa chữa xe ô tô tại 

thành phố Sơn La nên C đi xe máy BKS 26B1- 212.19 xuống gặp H. Qua trao 

đổi C đặt mua 10 túi Hồng phiến và một ít Heroine, hai bên thỏa thuận với giá 

2.000.000 đồng/01 túi Hồng phiến và 01 gói Heroine với giá 2.000.000 đồng H 

đồng ý và bảo khi nào có ma túy sẽ thông báo. Sau đó C đèo H đến khu vực cầu 

308 thuộc ngã tư thành phố Sơn La, C vào cây ATM rút 25.000.000 đồng đưa 

cho H để trả tiền mua ma túy, H nhận tiền rồi đi về huyện SM.  

Khoảng 10 giờ ngày 25/10/2021, H gọi điện qua Facebook cho Quàng 

Văn A, trú tại bản NH, huyện ME, tỉnh Hủa Phăn, Lào (người quen từ trước) hỏi 

đặt mua 10 túi Hồng phiến và 01 gói Heroine, hai bên thỏa thuận giá mua bán 

1.000.000 đồng/01 túi Hồng phiến; 01 gói Heroine giá 1.000.000 đồng, hai bên 

hẹn 17 giờ cùng ngày gặp tại khu vực giáp danh giữa bản TP, xã CK, huyện SM 

và bản Nà Hoi, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn để trao đổi mua bán ma túy. 

Khoảng 16 giờ ngày 25/10/2021, H mang theo 20.000.000 đồng đi đến điểm hẹn 

gặp và đưa cho Quàng Văn A 11.000.000 đồng, A đưa lại cho H 10 túi Hồng 

phiến và 01 gói Heroine. H mang toàn bộ ma túy về nhà san lấy 57 viên ma túy 
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trong 10 túi Hồng phiến cất giấu cạnh ghế lái của xe ô tô BKS 26A- 130.58, 

mục đích để dụng sử và bán kiếm lời. 

Khoảng 19 giờ ngày 25/10/2021, C gọi điện cho H hỏi đã mua được ma 

túy chưa thì H nói đã có ma túy và hẹn vào huyện SM để giao nhận ma túy. Hồi 

23h00’ cùng ngày 25/10/2021, C gọi điện cho H biết hiện C đang ở khu vực chợ 

CK, huyện SM. Khoảng 01 giờ, ngày 26/10/2021, H đi bộ đến khu vực chợ CK 

đưa cho C 10 túi Hồng phiến và 01 gói Heroine, C cất giấu trong người rồi điều 

khiển xe máy BKS 26B1 - 212.19 quay về nhà, trên đường đi đến khu vực bản 

BV, xã BV, huyện MS, tỉnh Sơn La thì bị Phòng cảnh sát điều tra (PC04) Công 

an tỉnh Sơn La phát hiện bắt quả tang thu giữ toàn bộ ma túy.   

Bị cáo Tòng Văn H khai nhận: Ngoài lần bị bắt quả tang (Ngày 26 tháng 

10 năm 2021) thì trước đó, tháng 7/2021, Tòng Văn H mua của Quàng Văn A 

(người Lào) 70 viên Hồng phiến mang về bán cho Lường Văn C 60 viên Hồng 

phiến (có tổng khối lượng tương đương là 60 x 0,09 gam = 5,4 gam) với giá 

1.100.000 đồng, còn 10 viên Hồng phiến H đã sử dụng hết.  

Lường Văn C khai nhận về việc mua của H 60 viên hồng phiến, lời khai 

nhận của các bị cáo phù hợp với nhau về thời gian, địa điểm mua bán 60 viên 

Hồng phiến với số tiền mua bán là 1.100.000 đồng để C bán kiếm lời. Vì vậy 

các bị cáo Tòng Văn H và Lường Văn C phải chịu trách nhiệm hình sự về khối 

lượng 5,4 gam Methamphetamine đã mua bán vào tháng 7/2021.  

Khối lượng ma túy đã mua bán trái phép của Tòng Văn H phải chịu trách 

nhiệm hình sự là 195,98 gam Methamphetamine (Gồm: 185,27 gam bán cho C bị 

bắt quả tang; 5,4 gam bán cho C tháng 7 năm 2021 và 5,31 gam cất giữ tại nhà) 

và 1,66 gam Heroine. 

Khối lượng ma túy đã mua bán trái phép của Lường Văn C phải chịu trách 

nhiệm hình sự là 190,67 gam Methamphetamine (Gồm: 185,27 gam bị bắt quả 

tang và 5,4 gam mua của H tháng 7 năm 2021) và 1,66 gam Heroine. 

Tại cáo trạng số 60/CTr-VKS-P1 ngày 07/6/2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Sơn La đã truy tố Lường Văn C, Tòng Văn H tội Mua bán trái phép 

chất ma túy, theo điểm h khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên toà: Các bị cáo Lường Văn C, Tòng Văn H khai nhận hành vi 

phạm tội như nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát đã nêu; các bị cáo không 

khai báo gì thêm. Đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và trả lại 

những tài sản bị thu giữ vì là tài sản chung của gia đình. 

* Ý kiến của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

- Chị Đèo Thị A2 trình bày: Chị là vợ của bị cáo Tòng Văn H, năm 2021 

do không đủ tiền mua ô tô nên có nhận của Tòng Văn A3 (Em trai bị cáo H) góp 

240.000.000 đồng để mua chiếc xe ô tô Toyota BKS 26A-13.058 bị thu giữ, 

đăng ký xe mang tên Tòng Văn H ô tô là tài sản chung của hai gia đình, bản thân 

chị và anh Tòng Văn H không biết bị cáo H cất giấu ma túy trong chiếc xe ô tô 
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nên chị đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho gia đình chị xin lại chiếc xe ô tô 

trên. 

Đối với số tiền 20.000.000 đồng cơ quan thu giữ của Tòng Văn H khi bị 

bắt, trong đó có 10.000.000 đồng là tiền gia đình bán trâu mà có và 5.000.000 

đồng của ông Tòng Văn A, đưa cho H để đưa bà Lò Thị Lun (mẹ đẻ bị cáo) đi 

khám bệnh nên chị đề nghị hội đồng xét xử cho gia đình chị xin lại số tiền trên. 

- Anh Tòng Văn A trình bày: Anh là em trai bị cáo Tòng Văn H- về chiếc 

xe Toyota  BKS 26A-13.058 bị thu giữ, là tài sản có sự đóng góp tiền của gia 

đình anh để mua chiếc xe trên vào tháng 09/2021 tại đại lý xe Toyota Hà Hường 

ở thành phố Sơn La, lúc đó gia đình Tòng Văn H không đủ tiền để mua xe ô tô, 

gia đình anh A có nhu cầu dùng phương tiện đi lại nên góp 240.000.000 đồng 

cùng với gia đình H để mua chiếc xe trên là tài sản chung của hai gia đình, do 

gia đình Tòng Văn H góp nhiều tiền hơn và H có bằng lái nên đăng ký xe mang 

tên Tòng Văn H, đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho hai gia đình xin lại chiếc 

xe trên.   

- Ông Tòng Văn A2 trình bày: Ông là bố đẻ bị cáo Tòng Văn H, ngày 

25/10/2021 ông đã gọi cho H là con trai lên đón vợ ông là bà Tòng Thị Lun đưa 

đi khám bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh, ông đã đưa cho H 5.000.000 đồng để 

chi phí khám bệnh cho bà L, đề nghị Tòa trả cho ông 5.000.000đ thu giữ của H. 

- Chị Lường Thị A3 trình bày: Chị và bị cáo Lường Văn C chung sống 

như vợ chồng từ khi bị cáo C ra tù tháng 02 năm 2021, hai người làm ăn tích lũy 

tiền mua được chiếc xe máy nhãn hiệu Honda BKS 26B1-212.19 Lường Văn C 

sử dụng xe đi mua ma túy chị không biết nên chị xin lại chiếc xe máy thu giữ 

khi bắt C. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La giữ nguyên quan điểm truy 

tố đối với các bị cáo Lường Văn C, Tòng Văn H và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố các bị cáo Lường Văn C, Tòng Văn H phạm tội Mua bán trái phép 

chất ma túy. 

Căn cứ điểm h khoản 4 Điều 251; điểm s, r, t khoản 1 Điều 51; điểm g, h 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Lường Văn C 20 (hai mươi) 

năm tù. 

Căn cứ điểm h khoản 4 Điều 251; điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Tòng Văn H 20 (hai 

mươi) năm tù.  

Phạt bổ sung - Phạt tiền bị cáo Lường Văn C từ 10.000.000đ đến 

15.000.000đ; bị cáo Tòng Văn H từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ.  

Về vật chứng của vụ án: 

- Tịch thu tiêu hủy 185,4 gam Methamphetamine và 1,23gam Heroine 

cùng các mảnh băng dính và vỏ ni lon, phong bì niêm phong ban đầu; 01 tẩu tự 

chế; 01 ví giả da màu đen; 01 thẻ nhớ; 01 (một) Giấy phép lái xe hạng AI số: 

No/930215025620. Do Sở GTVT tỉnh Sơn La cấp ngày 10.6.2021; 01 (một) 
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Giấy phép lái xe hạng B2, số: No/140211003762, do Sở GTVT tỉnh Sơn la cấp 

ngày 26.4.2021 - đều mang tên Lường Nguyễn C. 

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 5.000.000 đồng của bị cáo Tòng Văn 

H trong số tiền 20.000.000 đồng bị thu giữ và điện thoại bị cáo Tòng Văn H, 

Lường Văn C dùng vào việc phạm tội; 01 (một) Chiếc xe mô tô hai bánh nhãn 

hiệu Honda loại xe Wave, màu đen - bạc, xe có biển kiểm soát 26B1-212.19 

cùng giấy tờ liên quan. 

- Trả lại cho bị cáo Tòng Văn H 01 điện thoại di động; Lường Văn C 02 

điện thoại di động các bị cáo không dùng vào việc phạm tội. 

- Trả lại cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị Đèo Thị Thắm: 01 

(một) Chiếc xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA, loại xe RUSH màu đen, xe có biển 

kiểm soát 26A-130.58, cùng toàn bộ giấy tờ liên quan và 10.000.000 đồng trong 

số tiền 20.000.000 đồng thu giữ của bị cáo Tòng Văn H. 

- Trả lại cho ông Tòng Văn A3 5.000.000 đồng trong số tiền 20.000.000 

đồng thu giữ của Tòng Văn H. 

Quan điểm của người bào chữa cho bị cáo Tòng Văn H: Nhất trí về tội 

danh, điều luật Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã truy tố đối với bị cáo. 

Tuy nhiên, Luật sư đề nghị xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo 

như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, khai 

nhận hành vi phạm tội trước của bị cáo và bị cáo Lường Văn C; Gia đình bị cáo 

có người có công là tình tiết giảm nhẹ hình phạt theo quy định tại các điểm s, r 

khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử mở lượng khoan 

hồng xử phạt bị cáo mức hình hình phạt từ 18 đến 20 năm tù và không áp dụng 

hình phạt bổ sung đối với bị cáo.  

Đối với tài sản thu giữ là chiếc ô tô Toyota BKS 26A-13.058 bị thu giữ, là 

tài sản chung của gia đình bị cáo H và anh Tòng Văn Hinh góp 240.000.000 

đồng cùng với gia đình Tòng Văn H mua chiếc xe trên vào tháng 09/2021, do 

gia đình Tòng Văn H góp nhiều tiền hơn và H có bằng lái nên đăng ký mang tên 

Tòng Văn H, đề nghị hội đồng xét xử xem xét trả xe ô tô cho hai gia đình do chị 

Đèo Thị Thắm là đại diện.  

Đối với số tiền 20.000.000 đồng thu giữ của Tòng Văn H khi bị bắt, trong 

đó có 10.000.000 đồng là tiền gia đình bán trâu mà có và 5.000.000 đồng của 

ông Tòng Văn Thịnh, đưa cho bị cáo để đưa bà Lò Thị Lun (mẹ đẻ bị cáo) đi 

khám bệnh, không liên quan đến tội phạm nên đề nghị Hội đồng xem xét trả lại 

cho gia đình số tiền trên. 

Bị cáo Tòng Văn H nhất trí với quan điểm bào chữa của Luật sư và xin 

giảm nhẹ hình phạt. 

Bị cáo Lường Văn C tự bào chữa và đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt; đề 

nghị trả 02 chiếc điện thoại của bị cáo không liên quan đến tội phạm, trả cho chị 

Lường Thị Thanh chiếc xe máy bị thu giữ.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy:  

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố 

tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo, người bào chữa cho 

các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại về 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Tại phiên tòa bị cáo Lường Văn C từ chối người bào chữa (Luật sư Đàm 

Mạnh Hùng) do Tòa án chỉ định, bị cáo không yêu cầu người bào chữa cho 

mình; Bị cáo Tòng Văn H từ chối người bào chữa (Luật sư Nguyễn Bá Linh) do 

Tòa án chỉ định vì bị cáo đã mời Luật sư Trần Bích Z, văn phòng luật sư Niềm 

tin Công Lý - Đoàn Luật sư tỉnh Sơn La bào chữa cho mình. 

Xét thấy, việc từ chối người bào chữa của các bị cáo là hoàn toàn tự 

nguyện, căn cứ khoản 3 điều 77 Bộ luật tố tụng hình sự: Chấm dứt tư cách 

người bào chữa của Luật sư Đàm Mạnh Z3 đối với bị cáo Lường Văn C, chấm 

dứt tư cách người bào chữa của Luật sư Nguyễn Bá Z2 đối với bị cáo Tòng Văn 

H. 

[2]. Về hành vi phạm tội của các bị cáo:  

Với tài liệu, chứng cứ tại hồ sơ có đủ căn cứ chứng minh tháng 7 năm 

2021, Lường Văn C đã mua của Tòng Văn H 60 viên Methamphetamine có khối 

lượng 5,4 gam với giá 1.100.000 đồng để sử dụng và bán kiếm lời. 

 Ngày 26/10/2021, qua trao đổi thỏa thuận với Tòng Văn H - Lường Văn 

C đến chợ CK, huyện SM, tỉnh Sơn La mua của Tòng Văn H 185,27 gam 

Methamphetamine và 1,66 gam Heroine, giá 22.000.000 đồng để sử dụng và bán 

kiếm lời; Trên đường vận chuyển ma túy từ huyện SM về nhà ở tại huyện TC, 

tỉnh Sơn La, khi đi đến bản BV, xã BV, huyện MS, tỉnh Sơn La thì bị bắt quả 

tang thu giữ toàn bộ ma túy.  

Ngoài 02 lần bán ma túy cho Lường Văn C thì Tòng Văn H còn cất giữ 57 

viên Methamphetamine, khối lượng 5,31gam bên cạnh ghế lái của xe ô tô BKS 

26A- 130.58 của gia đình (Bị thu giữ khi khám xét nơi ở), mục đích để sử dụng 

và bán kiếm lời. 

Hành vi phạm tội của các bị cáo được chứng minh bằng các căn cứ sau: 

Biên bản bắt người phạm tội quả tang lập hồi Hồi 05 giờ 30 phút, ngày 

26/10/2021, tổ công tác Phòng (PC04) Công an tỉnh Sơn La làm nhiệm vụ tại 

khu vực bản BV, xã BV, huyện MS, tỉnh Sơn La đã phát hiện bắt quả tang 

Lường Văn C (tên gọi khác: Lường Nguyễn C; Lường C Việt) đang có hành vi 

vận chuyển trái phép chất ma túy.  
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Vật chứng thu giữ gồm: 10 túi ni lon bên trong chứa 1.971 viên nén màu 

hồng; 01 gói bột màu trắng do Lường Văn C tự giao nộp khi bị kiểm tra và khai 

nhận là ma túy mua vận chuyển về để bán.  

Tạm giữ của C: 01 xe mô tô BKS 26B1- 212.19; 03 điện thoại di động và 

01 giấy đăng ký xe mô tô mang tên Lèo Văn Tuyển; 01 giấy phép lái xe hạng 

A1 mang tên Lường Nguyễn C; 01 giấy phép lái xe hạng B2 mang tên Lường 

Nguyễn C.  

Kết quả thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh 

khám xét khẩn cấp đối với Tòng Văn H, trú tại bản TP, xã CK, huyện SM, tỉnh 

Sơn La: Thu giữ 01 xe ô tô BKS 26A- 130.58, thu bên cạnh ghế lái của xe ô tô 

BKS 26A- 130.58, 01 gói ni lon màu đen bên trong chứa 57 viên nén màu hồng 

(H khai là hồng phiến để sử dụng và bán kiếm lời); 20.000.000 đồng; 02 điện 

thoại di động cùng một số giấy tờ xe ô tô mang tên Tòng Văn H; thu trong 

phòng ngủ của Tòng Văn H 01 tẩu tự chế (dùng để sử dụng ma túy), 01 thẻ nhớ. 

Ngày 26/10/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC04) Công an tỉnh Sơn La 

thành lập Hội đồng mở niêm phong, cân tịnh xác định khối lượng, lấy mẫu trưng 

cầu giám định:  

Kết luận giám định số 1.708 ngày 28/10/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự, 

Công an tỉnh Sơn La kết luận:  

“Mẫu gửi giám định ký hiệu từ C1 đến C10, 12 là ma túy; loại 

Methamphetamine; khối lượng của mẫu gửi giám định là 5,18 gam. Tổng khối 

lượng chất ma túy thu giữ được là 190,58 gam. 

Mẫu gửi giám định ký hiệu C11 là ma túy; loại Heroine; khối lượng của mẫu 

gửi giám định là 0,43 gam; tổng khối lượng chất ma túy thu giữ được là 1,66 

gam; loại Heroin. 

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp 

với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người chứng kiến sự 

việc các bị cáo bị bắt giữ cùng vật chứng. 

Từ các căn cứ như đã nêu trên, có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Lường Văn 

C, Tòng Văn H phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy, tội phạm và hình phạt 

quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự. 

[3]. Về tình tiết định khung hình phạt:  

Các bị cáo Lường Văn C, Tòng Văn H đã thực hiện hành vi mua bán trái 

phép chất ma túy. Khối lượng ma túy đã mua bán trái phép của Lường Văn C 

phải chịu trách nhiệm hình sự là 190,67 gam Methamphetamine (Gồm: 185,27 

gam bị bắt quả tang và 5,4 gam mua của H tháng 7 năm 2020) và 1,66 gam 

Heroine, Tổng khối lượng ma túy là 192,33 gam; Khối lượng ma túy đã mua bán 

trái phép của Tòng Văn H phải chịu trách nhiệm hình sự là 195,98 gam 

Methamphetamine (Gồm: 185,27 gam bán cho C bị bắt quả tang; 5,4 gam bán 

cho C tháng 7 năm 2020; 5,31 gam cất giữ tại nhà) và 1,66 gam Heroine, Tổng 

khối lượng ma túy là 197,64 gam. 
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Hành vi Mua bán trái phép chất ma túy của các bị cáo, có tình tiết định 

khung “Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các 

chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một 

trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này” Tội phạm và hình phạt quy 

định tại điểm h khoản 4 Điều 251 Bộ luật hình sự, có mức hình phạt tù từ 20 

năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

[4]. Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo: 

Các bị cáo Lường Văn C, Tòng Văn H đều là người có đủ năng lực hành 

vi, nhận thức được việc Nhà nước nghiêm cấm các hành vi tàng trữ, vận chuyển, 

mua bán trái phép chất ma túy nH do hám lời và nhu cầu sử dụng ma túy các bị 

cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội với mục đích để sử dụng và bán lại để 

hưởng lợi - Lường Văn C là người chủ động đặt vấn đề  mua ma túy, Tòng Văn 

H là người trực tiếp tìm mua ma túy để bán lại cho C với khối lượng ma túy lớn. 

Hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, mức 

độ nguy hiểm cho xã hội cao, xâm phạm chính sách độc quyền quản lý của Nhà 

nước về chất ma túy, là nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội và các tội 

phạm khác và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội 

tại địa phương.  

[5]. Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt: 

* Tình tiết tăng nặng: 

- Bị cáo Tòng Văn H và bị cáo Lường Văn C 02 lần thực hiện hành vi 

mua bán trái phép chất ma túy là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm 

tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

- Bị cáo Lường Văn C có 02 tiền án về tội ma túy, ngày 27/01/2021 chấp 

hành xong hình phạt tù, chưa được xóa án tích nay lại tiếp tục phạm tội - Do đó, 

lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm là tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình 

sự. 

*Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

- Các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; 

Các bị cáo khai nhận hành vi mua bán ma túy trước đó (Tháng 7 năm 2021) là 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51 

Bộ luật Hình sự. 

- Bị cáo Lường Văn C khai ra đồng phạm, tích cực hợp tác giúp cơ quan 

điều tra nhanh chóng điều tra tội phạm là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

theo quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

* Về nhân thân: Bị cáo Tòng Văn H có nhân thân xấu, năm 2015 bị Tòa 

án nhân dân huyện SM, tỉnh Sơn La xử phạt 24 tháng tù về tội mua bán trái phép 

chất ma túy (Đã được xóa án tích); ngày 07/11/2016 chấp hành xong hình phạt 



10 
 

tù trở về địa phương không tự cải tạo làm ăn lương thiện, do hám lời nay lại tiếp 

tục phạm tội về ma túy. 

Hội đồng xét xử căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi 

phạm tội, khối lượng ma túy các bị cáo mua bán, các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự đối với mỗi bị cáo. Xét thấy, mức hình phạt như đề nghị 

của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đối với các bị cáo là có căn cứ; 

đảm bảo cải tạo, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung; phục vụ nhiệm vụ 

chính trị địa phương về công tác phòng chống tội phạm ma túy. 

[6]. Về hình phạt bổ sung: Xét thấy các bị cáo phạm tội vì mục đích vụ 

lợi, căn cứ điều kiện và tình hình tài sản của mỗi bị cáo - xét thấy, cần áp dụng 

hình phạt bổ sung - phạt tiền đối với các bị cáo. 

[7]. Về nguồn gốc ma túy và đối tượng liên quan đến vụ án. 

Về nguồn gốc 195,98 gam Methamphetamine và 1,66 gam Heroine thu giữ 

ngày 25/10/2021 của các bị cáo và 5,48 gam Methamphetamine bị cáo H bán cho C 

tháng 7/2021 - Tòng Văn H khai nhận mua của Quàng Văn A, trú tại bản Nà 

Hoi, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC04) 

Công an tỉnh Sơn La đã có công văn trao đổi với Công an tỉnh Hủa Phăn, nước 

CHDCND Lào đề nghị xác minh, xử lý đối với Quàng Văn A theo quy định của 

pháp luật nước CHDCND Lào.  

Đối với 10 viên Hồng phiến Tòng Văn H khai đã sử dụng hết, do đó 

không có căn cứ để điều tra, xác minh và coi đây là tình tiết trong vụ án. 

[8]. Về xử lý vật chứng của vụ án:  

- Đối với 185,4 gam Methamphetamine và 1,23 gam Heroine còn lại sau 

giám định cùng các mảnh băng dính và vỏ ni lon, phong bì niêm phong ban đầu; 

01 tẩu tự chế; 01 ví giả da màu đen; 01 thẻ nhớ, Xét thấy là vật Nhà nước cấm 

lưu hành và là vật không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. 

- Đối với 01 (một) Giấy phép lái xe hạng A1 số: No/930215025620; 01 

(một) Giấy phép lái xe hạng B2, số: No/140211003762 đều mang tên Lường 

Nguyễn C thu giữ của C quá trình điều tra xác định 02 giấy phép trên là giả mạo, 

do bị cáo mua trên mạng của một người không quen biết. Do đó, cần tịch thu 

tiêu hủy. 

- Đối với chiếc xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA, loại xe RUSH màu đen, 

xe có biển kiểm soát 26A-130.58; 01 (một) Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc 

TNDS của chủ xe ô tô số: 0018733, cấp ngày 08.9.2021; 01 Giấy chứng nhận 

kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ số: 7842744, của xe có biển số đăng ký 26A-130.58, cấp ngày 

08.9.2021; 01 (một) Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 26002722 có biển số 

đăng ký 26A-130.58, do phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La cấp ngày 08/9/2021- 

đều mang tên Tòng Văn H. Kết quả điều tra xác định chiếc xe ô tô và các giấy tờ 

trên là tài chung của gia đình bị cáo Tòng Văn H và em trai bị cáo là Tòng Văn 

A góp tiền mua chiếc xe trên làm phương tiện đi lại của hai gia đình, nay hai gia 
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đình có đơn xin lại và ủy quyền cho chị Đèo Thị A2 nhận lại chiếc xe và giấy tờ 

liên quan. Xét thấy, việc bị cáo cất giấu ma túy trong xe gia đình bị cáo không 

biết. Do đó, đề nghị của chị Đèo Thị A2 đại diện theo ủy quyền của gia đình về 

việc trả lại cho chị Đèo Thị A2 chiếc xe ô tô là có căn cứ chấp nhận. 

- Đối với (01) Giấy phép lái xe ô tô hạng B2 số 930215025620 do Sở 

GTVT tỉnh Sơn La, cấp ngày 10/6/2021; (01) Giấy chứng minh nhân dân số: 

050674925 do Công an tỉnh Sơn La cấp ngày 23/10/2007 đều mang tên Tòng 

Văn H - Là giấy tờ cá nhân của bị cáo nên trả lại cho bị cáo Tòng Văn H. 

- Đối với 20.000.000 đồng tạm giữ khi bắt Tòng Văn H, quá trình điều tra 

xác định trong tổng số 20.000.000đ thu giữ có 5.000.000 đồng là tiền do bị cáo 

H bán ma túy mà có nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước 5.000.000 đồng 

của Tòng Văn H; 10.000.000 đồng là tiền của vợ bị cáo là Đèo Thị A2 bán trâu 

của gia đình đưa cho bị cáo; 5.000.000 đồng là tiền của ông Tòng Văn Thịnh bố 

đẻ bị cáo đưa cho bị cáo để  bị cáo đưa bà Lò Thị L (Mẹ bị cáo) đi khám chữa 

bệnh, số tiền này không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, do đó trả lại 

cho chị Đèo Thị A2 và ông Tòng Văn A3. 

- Đối với 01 chiếc xe mô tô hai bánh nhãn hiệu Honda loại xe Wave, màu 

đen - bạc, xe có biển kiểm soát 26B1-212.19; 01 (một) Giấy chứng nhận đăng 

ký xe mô tô số: 015931 mang tên Lèo Văn Tuyển, có biển số đăng ký 26B1-

212.19. Do Công an tỉnh Sơn La cấp ngày 01.10.2011. Thu giữ của Lường Văn 

C, chị Lường Thị A3 trình bày trong đơn xin lại tài sản và tại phiên tòa cho rằng 

chiếc mô tô nhãn hiệu Honda BKS 26B1-212.19 là tài sản chung của chị A3 và 

bị cáo C chung sống như vợ chồng góp tiền mua được chiếc xe máy làm phương 

tiện đi lại, bị cáo dùng vào việc phạm tội chị không biết nên chị Thanh đề nghị 

trả cho chị chiếc xe máy trên. Kết quả điều tra xác định bị cáo C tiếp tục chung 

sống như vợ chồng với chị Lường Thị A3 từ tháng 02 năm 2021 sau khi chấp 

hành xong án phạt tù không đăng kí kết hôn, không có con chung. Tháng 8 năm 

2021, bị cáo C mua xe mô tô nhãn hiệu Honda BKS 26B1-212.19 để làm 

phương tiện đi lại, chưa sang tên đổi chủ; thời gian chung sống với chị A3 bị cáo 

đã 02 lần phạm tội mua bán ma túy để kiếm lời, ngày 26/10/2021 bị cáo đã sử 

dụng xe để làm phương tiện đi mua ma túy bị bắt quả tang - bị cáo sử dụng xe 

máy để làm phương tiện phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước. 

- Đối với 03 điện thoại di động thu giữ của Lường Văn C - Kết quả điều 

tra xác định: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia vỏ màu đen trắng bị 

cáo sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu sung công quỹ nhà nước; 01 chiếc 

điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro max màu vàng và 01 chiếc điện 

thoại nhãn hiệu iphone Xs là tài sản của bị cáo, không sử dụng vào việc thực 

hiện hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo. 

- Đối với 02 điện thoại di động thu giữ của Tòng Văn H - Kết quả điều tra 

xác định: 01 điện thoại OPPO A54 màu đen, bị cáo sử dụng vào việc phạm tội 

nên tịch thu sung công quỹ nhà nước; 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Sam sung 

Galaxy màu đen là tài sản của bị cáo, không sử dụng vào việc phạm tội nên trả 

lại cho bị cáo. 
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[9]. Về án phí:  

Bị cáo Lường Văn C sinh sống tại bản PA, xã PT, huyện TC, tỉnh Sơn La 

thuộc khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, căn cứ điểm đ 

khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội bị cáo được miễn án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo Tòng Văn H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ điểm h khoản 4, khoản 5 Điều 251; Khoản 2, 3 điều 35; điểm s, 

r, t khoản 1 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự: 

- Tuyên bố bị cáo Lường Văn C, tên gọi khác (Lường Nguyễn C; Lường 

C Việt) phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.  

- Xử phạt bị cáo Lường Văn C (Lường Nguyễn C; Lường C Việt) 20 (Hai 

mươi) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 26/10/2021. 

- Phạt bổ sung - phạt tiền bị cáo Lường Văn C 5.000.000đ (Năm triệu 

đồng). 

2. Căn cứ điểm h khoản 4, khoản 5 Điều 251; Khoản 2, 3 điều 35; điểm s, 

r khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự: 

- Tuyên bố bị cáo Tòng Văn H phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.  

- Xử phạt bị cáo Tòng Văn H 20 (Hai mươi) năm tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 26/10/2021. 

- Phạt bổ sung - phạt tiền bị cáo Tòng Văn H 10.000.000đ (Mười triệu 

đồng) 

3. Về vật chứng: Căn cứ điểm a, b, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; 

điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

3.1. Tịch thu tiêu hủy: 

- 01 (một) Hộp vật chứng còn nguyên niêm phong, một mặt có ghi dòng 

chữ: "Vật chứng nhập kho vụ: Lường Nguyễn C + Đồng phạm, phạm tội: Mua 

bán trái phép chất ma túy. Bắt ngày 26/10/2021. Có tổng 10 túi (08 màu xanh, 

02 màu hồng) gồm 1.921 viên 180,57 gam nghi ma túy tổng hợp; 53 viên = 4,83 

gam nghi là ma túy tổng hợp; 1,23 gam nghi là Heroine + Các mảnh băng dính 

và vỏ nilon và phong bì niêm phong ban đầu”. (Kết luận giám định số 
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1708/28.10.2021 của Phòng KTHS Công an tỉnh Sơn La, thì mẫu gửi giám định 

ký hiệu C1 đến C10 và C12 đều là ma túy loại Methamphetamine; mẫu gửi giám 

định ký hiệu C11 là ma túy loại Heroine). Tại mép dán giáp lai được dán giấy 

niêm phong;  

- 01 (một) Giấy phép lái xe hạng A1 số: No/930215025620 mang tên 

Lường Nguyễn C. Do Sở GTVT tỉnh Sơn La cấp ngày 10.6.2021. Thu giữ của 

Lường Văn C; 

- 01(một) Giấy phép lái xe hạng B2, số: No/140211003762 mang tên 

Lường Nguyễn C. Do Sở GTVT tỉnh Sơn la cấp ngày 26.4.2021. Thu giữ của 

Lường Văn C; 

- 01 (một) phong bì do Công an tỉnh Sơn La phát hành, còn nguyên niêm 

phong, một mặt phong bì có ghi: “01 (Một) thẻ nhớ, loại Lexar, dung lượng 32 

GB, sau khi kiểm tra nội dung dữ liệu, tạm giữ của Tòng Văn H”. Tại mép giáp 

lai được dán giáy niêm phong, trên giấy niêm phong có dòng chữ: Công an tỉnh 

Sơn La, giấy niêm phong, số: 080641 cùng 02 hình dấu đỏ của Cơ quan CSĐT 

Công an tỉnh Sơn La, và chữ ký của thành phần tham gia niêm phong; 

- 01 (một) tẩu tự chế bằng chai nhựa màu trắng có nắp chai màu vàng, tại 

thân chai được gắn một ống nối bằng tre, đã qua sử dụng. Thu giữ khi khám xét 

chỗ ở của Tòng Văn H; 

- 01 (một) Chiếc ví giả da màu đen, đã qua sử dụng. Thu giữ khi khám xét 

chỗ ở của Tòng Văn H. 

3.2. Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước:  

- 01 một Chiếc xe mô tô hai bánh nhãn hiệu Honda loại xe Wave, màu 

đen - bạc, xe có biển kiểm soát 26B1-212.19, số khung 043781; số máy: 

4051620, xe có 01 gương chiếu hậu, 01 chìa khóa xe, xe đã qua sử dụng. (Tại 

thời điểm giao nhận xe không còn hoạt động được, hai bên giao nhận không 

kiểm tra máy móc thiết bị bên trong của xe, hai bên giao nhận dán giấy niêm 

phong vị trí xác định ắc quy của xe, và bưởng máy của xe, trên giấy niêm phong 

có 09 hình dấu đỏ của Cục THADS tỉnh Sơn La, cùng chữ ký của thành phần 

tham gia niêm phong. 

- 01 (một) Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số: 015931, mang tên Lèo 

Văn T, có biển số đăng ký 26B1-212.19. Do Công an tỉnh Sơn La cấp ngày 

01.10.2011. Thu giữ của Lường Văn C. 
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- 01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, vỏ màu đen trắng, 

(điện thoại bàn phím). Imei có 04 số cuối 438/2 kèm 01 sim trong điện thoại, đã 

qua sử dụng. (Tại thời điểm giao nhận, điện thoại không hoạt động được và 

không kiểm tra máy móc thiết bị bên trong của điện thoại). Thu giữ của Lường 

Nguyễn C. 

- 01 (một) Chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO A54 màu đen, (điện thoại 

cảm ứng), có 02 sim trong điện thoại, đã qua sử dụng. (Tại thời điểm giao nhận, 

điện thoại không hoạt động được và không mở được máy để kiểm tra số imei và 

máy móc thiết bị bên trong của điện thoại). Thu giữ của Tòng Văn H.  

3.3. Trả lại cho chị Đèo Thị A2 và anh Tòng Văn A (Do chị Đèo thị A2 

đại diện):  

 - 01 (một) Chiếc xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA, loại xe RUSH màu 

đen, xe có biển kiểm soát 26A-130.58, số khung: MHKE8FF3VMK017146, số 

máy: 2NRG657851, xe có 02 gương chiếu hậu; 02 gạt mưa kính trước, 05 ghế 

ngồi, 01 lốp dự phòng, hệ thống đèn pha và đèn hậu hoạt động bình thường, có 

02 chìa khóa (trong đó: 01 chìa khóa cơ và 01 chìa khóa điện); sườn xe bên phải 

bị xước nhiều chỗ, xe đã qua sử dụng. (Tại thời điểm giao nhận xe vẫn còn hoạt 

động được do điều tra viên chuyển sang bằng cách kích nổ xe, hai bên giao 

nhận không kiểm tra máy móc thiết bị bên trong của xe, hai bên giao nhận dán 

giấy niêm phong vị trí xác định ắc quy của xe, và đầu mui xe, cốp xe và cửa ra 

vào của xe trên giấy niêm phong có 18 hình dẩu đỏ của Cục THADS tỉnh Sơn 

La, cùng chữ ký của thành phần tham gia niêm phong). 

- 01 (một) Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô số: 

0018733. mang tên Tòng Văn H, do Công ty bảo hiểm BIDV Tây Bắc cấp ngày 

08.9.2021;  

- 01 (một) Giấy chứng nhận kiếm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số: 7842744, của xe có biển số 

đăng ký 26A-130.58, do Công ty cổ phần kiểm định phương tiện vận tải Sơn La 

cấp ngày 08.9.2021; 

- 01 (một) Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 26002722 mang tên Tòng 

Văn H, có biển số đăng ký 26A-130.58, do phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La 

cấp ngày 08/9/2021. 

3.4. Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 5.000.000 VNĐ (năm triệu đồng); 

Trả lại cho: ông Tòng Văn A3 5.000.000 VNĐ (năm triệu đồng), chị Đèo Thị 
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Thắm 10.000.000 VNĐ (mười triệu đồng); - Trong tổng số tiền 20.000.000 

VNĐ (hai mươi triệu đồng) (Thu của Lường Nguyễn C) trong chiếc phong bì do 

phòng KTHS Công an tỉnh Sơn La, phát hành còn nguyên niêm phong, một mặt 

có ghi dòng chữ: Phong bì niêm phong vật chứng vụ Lường Nguyễn C - Tòng 

Văn H (Mua bán trái phép chất ma túy) niêm phong hồi 14 giờ 30 phút, ngày 

11/11/2021, tại phòng PC09 Công an tỉnh Sơn La, gồm có số tiền: 20.000.000 

VNĐ (hai mươi triệu đồng) + vỏ phong bì cũ gửi giám định. Tại mép giáp lai 

được dán giấy niêm phong trên giấy niêm phong có dòng chữ Công an tỉnh Sơn 

La - giấy niêm phong, số 081261 và 02 hình dấu đỏ của Phòng KTHS Công an 

tỉnh Sơn La cùng chữ ký, dòng ghi tên của các thành phần tham gia. 

3.5. Trả lại cho bị cáo Lường Văn C:   

- 01 (một) Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone Xs, màu 

vàng, (điện thoại cảm ứng), kèm 01 sim trong điện thoại, đã qua sử dụng. (Tại 

thời điểm giao nhận, điện thoại không hoạt động được và không mở được máy 

để kiểm tra số imei và máy móc thiết bị bên trong của điện thoại). Thu giữ của 

Lường Nguyễn C. 

 (Biên bản mở niêm phong kiếm tra thông tin trong điện thoại di động 

ngày 13.12.2021 thì vật chứng thu giữ là 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

iphone Xs, màu vàng, bên trong gắn số sim: 0869.848.727, có số imei 

357208093252441). 

- 01 (Một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 12 Pro max màu vàng, (điện 

thoại cảm ứng) kèm 01 sim trong điện thoại, đã qua sử dụng, (Tại 

thời điểm giao nhận, điện thoại không hoạt động được và không mở được máy 

để kiểm tra số imei và máy móc thiết bị bên trong của điện thoại). Thu giữ của 

Lường Nguyễn C. 

(Biên bản mở niêm phong kiêm tra thông tin trong điện thoại di động 

ngày 13.12.2021 thì vật chứng thu giữ là 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 12 Pro max, màu vàng, bên trong gắn số sim: 0383.252.436, có số imei: 

356735112418133). 

3.6. Trả lại cho bị cáo Tòng Văn H:  

- 01 (một) Chiếc điện thoại nhãn hiệu Sam sung Galaxy màu đen (điện 

thoại cảm ứng), có 02 sim trong điện thoại, đã qua sử dụng. (Tại thời điểm giao 

nhận, điện thoại không hoạt động được và không mở được máy để kiểm tra số 

imei và máy móc thiết bị bên trong của điện thoại). Thu giữ của Tòng Văn 
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H. Biên bản mở niêm phong kiểm tra thông tin trong điện thoại di động 

ngày 13.12.2021 thì vật chứng thu giữ là 01 Chiếc điện thoại nhãn hiệu Sam 

sung Galaxy màu đen, gắn hai thẻ sim gồm: Sim 1 có số: 0348824403; Sim 2 có 

số: 0865223071. Có số imei 1: 353465103355390; imei2: 353466103355398). 

- 01 (một) Chứng minh nhân dân số: 050674925, mang tên Tòng Văn H, 

do Công an tỉnh Sơn La cấp ngày 23/10/2007 và 01 (một) Giấy phép lái xe ô tô 

hạng B2 số 9302215025620 mang tên Tòng Văn H, do Sở GTVT tỉnh Sơn La, 

cấp ngày 10/6/2021; Thu giữ của Tòng Văn H. 

4. Về án phí:  

- Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 21; 

điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Buộc các bị cáo Tòng Văn H phải chịu 

200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

- Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Miễn án phí 

hình sự sơ thẩm cho bị cáo Lường Văn C. 

5. Quyền kháng cáo: Các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (Ngày 10/7/2022). 

Nơi nhận: 
- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Sơn La; 

- Sở tư pháp tỉnh Sơn La; 

- PC04-Công an tỉnh Sơn La;   

- Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La; 

- Cục THADS tỉnh Sơn La; 

- Bị cáo; LS; Người liên quan; 

- Phòng KTNV- THA; 

- Lưu HS-AV. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 
(đã ký) 

 

 

 

Quản Hữu Chiến 
 

 

 


